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MỞ ĐẦU  
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
Hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) trong đó hàng mây tre lá là một ngành hàng rất đặc 

biệt, có khả năng ghi nhận dấu ấn thời đại, phản ánh sự phát triển của một dân tộc. Do đó, hàng 
TCMN mây tre lá vừa có giá trị kinh tế (KT), vừa mang giá trị văn hóa, tinh thần. Đẩy mạnh 
xuất khẩu (XK) hàng TCMN mây tre lá không chỉ mang lại ngoại tệ cho nước XK mà còn là 
cầu nối giới thiệu và giao lưu văn hóa của dân tộc này với các dân tộc khác trên thế giới. 

Phát triển ngành TCMN và mặt hàng mây tre lá tại các vùng nông thôn không chỉ đóng 
góp ngân sách cho địa phương mà còn mang lại thu nhập cho người dân trong khu vực, góp 
phần tạo việc làm, thúc đẩy quá trình chuyển dịch lao động nông nghiệp. Tại Việt Nam, làng 
nghề mây tre lá chiếm tới 24% tổng số làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Ngành hàng TCMN 
mây tre lá hoạt động theo cơ chế gia công, sử dụng lao động thời vụ là chính nên có thể huy 
động một lúc nhiều lao động cho những đơn hàng nhất định. Chi phí đào tạo thường nhỏ và tốn 
ít thời gian, nên việc tạo một chỗ làm trong ngành hàng TCMN mây tre lá không tốn kém bằng 
các ngành khác. Trong cơ cấu lao động làm việc tại các doanh nghiệp (DN) theo khảo sát cho 
thấy có tới 71,39% số lao động được huy động tại chỗ; 24,11% từ các xã lân cận và chỉ có 4,5% 
từ các tỉnh huyện khác. Nhiều DN mặc dù mới hoạt động ở qui mô hộ nhưng các cơ sở chế biến 
gia đình đã đóng mức thuế khoảng trên 10 triệu đồng/một hộ cho ngân sách địa phương. Ngoài 
ra các cơ sở kinh doanh còn đóng góp lớn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (đường 
giao thông, trạm y tế, trường học…). Đây là lợi thế của ngành TCMN và mặt hàng mây tre lá. 
Tuy nhiên sự phát triển của nó chưa bền vững vì mặt trái của sản xuất (SX) hàng TCMN mây 
tre lá sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái và ô nhiễm môi trường (MT). Nếu không được 
quản lý tốt sự phát triển của ngành TCMN mây tre lá sẽ tác động xấu đến KT và xã hội (XH). 

Đại hội lần thứ XI của Đảng cũng đã xác định chiến lược phát triển KT XH 2011-2020 
là “Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và phát triển 
nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công 
nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trong đó, quan điểm phát triển nhanh gắn liền 
với phát triển bền vững (PTBV) là yêu cầu xuyên suốt. Quan điểm này cũng đã được nhắc 
lại tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng thời hướng tới các mục tiêu PTBV đến năm 2030 
của Liên Hiệp Quốc.  

Từ thực trạng và yêu cầu phát triển nhanh gắn liền PTBV, tác giả quyết định chọn đề 
tài: “Phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá của Việt Nam trong hội nhập 
quốc tế” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị (KTCT). 

2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI  
i. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 
 Nghiên cứu "Greening Value Chains for Sustainable Handicrafts Production in 

Vietnam" của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO), năm 2013 và 
Nghiên cứu “Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu ở Việt Nam: dữ liệu và phân tích dữ 
liệu” của Koos Neefjes, Cố vấn chính sách biến đổi khí hậu, UNDP Việt Nam, 15/03/2012 
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đã đề cập đến ba vấn đề then chốt mà ngành TCMN Việt Nam cần tham khảo trong quá 
trình phát triển ngành hàng theo hướng bền vững: (i) Giới thiệu chuỗi giá trị xanh cho SX 
bền vững hàng TCMN của Việt Nam bắt đầu từ việc thu gom nguyên vật liệu (NVL), chế 
biến, SX, vận chuyển và XK. (ii) Đề xuất cần bảo vệ, thu hoạch và sử dụng nguồn nguyên 
liệu mây, tre, cói trong tự nhiên một cách bền vững để bảo đảm cho ngành hàng TCMN 
trong hiện tại và cho các thế hệ tương lai. (iii) Xây dựng chiến lược kết hợp khai thác nguồn 
nhân lực (NNL), nguồn lực văn hóa, nâng cao sáng tạo thiết kế nhằm PTBV cho hàng 
TCMN của Việt Nam.  

Tác phẩm: “An introduction to sustainable development” của Jennifer A.Elliott giới 
thiệu về sự PTBV; Tạp chí Sustainability 2010, 2, 3309-3322 có bài báo: “Towards Life 
Cycle Sustainability Assessment” của nhóm tác giả Matthias Finkbeiner, Erwin M.Schau, 
Annekatrin Lehmann và Marzia Traverso, thuộc Technische Universitat Berlin có nêu “Chu 
trình đánh giá sự PTBV, hiện được các bên liên quan chấp nhận như là nguyên tắc hướng 
dẫn cho cả vấn đề hoạch định chính sách và chiến lược quốc gia” và Nghiên cứu “Do 
Global Attitudes and behaviors support sustainable development?” Environment, Vol.47, 
No.9, November 2005, P.22-38-Thái độ và cách ứng xử toàn cầu có ủng hộ phát triển bền 
vững không? Anthony A. Leisrowttz, Robert W. Kates and Thomas M. Parris và Tạp chí 
“Journal of Environmental Management” số 73 (2004) 357-371, có bài “Sustainability 
indicator system and policy processes in Malaysia: a framework for utilisation and learning” 
của A.A. Hezri thuộc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu (CRES), Viện 
nghiên cứu cao cấp, Đại học Quốc gia Úc. Các bài viết này khẳng định rằng những hạn chế 
trong việc triển khai những thước đo PTBV quốc gia là do 4 nguyên nhân chính: (i) các vấn 
đề siêu chính sách, (ii) năng lực kỹ thuật, (iii) những lo ngại trong truyền thông và (iv) lỗ 
hổng kiến thức vốn có trong cộng đồng khi đối diện với giới hạn lý thuyết của họ. Tác giả 
các bài viết cho rằng những hạn chế như vậy sẽ gặp phải ở nhiều quốc gia trên thế giới.  

ii. Các công trình nghiên cứu trong nước 
a. Các nghiên cứu về tình hình SX, kinh doanh, XK của ngành hàng TCMN Việt Nam 
Bài viết “Gốm Nam Bộ - truyền thống và những vấn đề trong quá trình hội nhập, phát triển 

bền vững”, Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN), năm 2013, Phí Ngọc Tuyến 
khẳng định để tạo sự PTBV trong tương lai cần giữ vững và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, 
chuyển tải văn hóa độc đáo của Việt Nam ra quốc tế thông qua gốm Nam Bộ. Bài viết “Giải pháp 
phát triển bền vững làng nghề truyền thống ở Việt Nam phục vụ du lịch”, Tạp chí khoa học, năm 
2012, Phạm Xuân Hậu, Trịnh Văn Anh đã nêu lên ưu thế của Việt Nam có hơn 54 dân tộc cư trú 
trên khắp các vùng lãnh thổ nên khi đầu tư khai thác mạnh và hợp lý, nó sẽ góp phần tăng thu 
nhập KT quốc dân địa phương, làm chuyển dịch cơ cấu KT nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc 
sống người dân lao động cư ngụ tại các làng nghề. Nghiên cứu “Đề án phát triển xuất khẩu hàng 
TCMN giai đoạn 2011-2015” của Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam 
đã phân tích rõ ngành hàng TCMN Việt Nam đang đối mặt rất nhiều khó khăn từ đó xây dựng 
được các mục tiêu cụ thể nâng cao năng lực XK hàng TCMN cần phải có một chiến lược khả thi 
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cập nhật với phương hướng cụ thể đáp ứng được tình hình mới, nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh và giá trị XK của ngành một cách bền vững. Nghiên cứu “Thương hiệu hàng TCMN truyền 
thống Việt Nam” của PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải, ThS. Đào Ngọc Tiến, năm 2006 chỉ rõ mục 
đích của đề tài nhằm trang bị một số kiến thức cơ bản về xây dựng thương hiệu; khẳng định giá 
trị về mặt KT, văn hóa, niềm tự hào dân tộc của Việt Nam; đồng thời đề xuất lộ trình xây dựng và 
một số giải pháp đối với các cấp nhằm xây dựng và quản trị thương hiệu cho hàng TCMN Việt 
nam. Nghiên cứu “Xây dựng và phát triển mô hình làng nghề du lịch sinh thái tại một số tỉnh 
đồng bằng bắc Bắc bộ”, đề tài khoa học cấp bộ của Bộ giáo dục và đào tạo, do GS.TS. Hoàng 
Văn Châu làm chủ biên, Hà Nội, năm 2006 nêu bật quy mô, tiềm năng và sự cần thiết phải xây 
dựng mô hình phát triển làng nghề kết hợp du lịch để góp phần PTBV kinh tế tại một số tỉnh đồng 
bằng Bắc bộ. Nghiên cứu “Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công mỹ nghệ vùng đồng 
bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài khoa học cấp Bộ của Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, do GS.TS. Trần Văn Chử làm chủ nhiệm, Hà Nội, năm 2005 nêu rõ phương 
hướng phát triển và các giải pháp để mở rộng TT cho làng nghề TCMN vùng đồng bằng sông 
Hồng theo hướng CNH, HĐH đất nước. Nghiên cứu “Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gốm 
sứ mỹ nghệ Việt Nam”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đoàn Thị 
Hồng Vân, năm 2004 khẳng định phải có các giải pháp về chủ trương, chính sách và luật pháp về 
khai thác và sử dụng một cách có khoa học nguồn nguyên liệu, công nghệ, vốn đầu tư cho SX, 
vấn đề về TT, MT và tiêu thụ, trình độ tay nghề của người lao động… để đẩy mạnh XK gốm sứ 
mỹ nghệ Việt Nam trong tương lai. 

b. Các nghiên cứu về thủ công nghiệp, nghề cổ truyền và vấn đề MT gắn bó với 
ngành hàng TCMN 

Các tác giả trong nghiên cứu “Các chỉ số cho phát triển bền vững”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế 
Việt Nam lần thứ 3, Lê Trịnh Hải, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Trường Khoa, Luc Hens; Nghiên 
cứu “Làng nghề Việt Nam và môi trường” do PGS. TS. Đặng Kim Chi chủ biên, Nhà xuất bản 
Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 2005 và Nghiên cứu “Quản lý môi trường cho sự phát triển 
bền vững”, năm 2000, do Lưu Đức Hải và cộng sự thực hiện đã trình bày cách lựa chọn các chỉ 
số chính cho PTBV tập trung chủ yếu vào các khía cạnh MT và sức khỏe. Đề tài tiến sĩ kinh tế, 
thuộc chuyên ngành KTCT “Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm 
Bắc Bộ”, năm 2010, Bạch Thị Lan Anh kết luận PTBV làng nghề truyền thống (LNTT) phải đảm 
bảo kết hợp các nội dung PTBV về KT với XH và MT. Bài viết “Phát huy nguồn lực trí tuệ Việt 
Nam cho phát triển bền vững”, Tạp chí khoa học, năm 2010, Hoàng Văn Luân đề cập đến vấn đề 
Việt Nam muốn PTBV cần đổi mới và đẩy mạnh giáo dục lòng tự tôn dân tộc, xác định triết lý 
cho nền giáo dục, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý KH&CN, hoàn thiện và thực thi 
nghiêm túc pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Luận án tiến sĩ “Phát triển kinh tế bền vững ở Việt 
Nam”, năm 2007, Nguyễn Sở Hữu đề xuất để tăng cường chuyển dịch cơ cấu ngành KT trong 
tiến trình hội nhập, VN cần hoàn thiện tối ưu về thể chế chính sách KT và phát triển KT đối 
ngoại. Công trình: “Nghiên cứu quy hoạch phát triển ngành nghề thủ công theo hướng công 
nghiệp hóa nông thôn Việt Nam” của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ Nông nghiệp 
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và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Hà Nội, năm 2002. Nghiên cứu công phu của đề tài là quy 
hoạch tổng thể, phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam. Nghiên cứu “Xây dựng tiêu chí phát 
triển bền vững cấp quốc gia ở Việt Nam - giai đoạn I”, năm 2003 do Viện môi trường và PTBV, 
Hội Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tiến hành các tác giả đã đúc kết được hệ thống 
các tiêu chí để đánh giá PTBV một quốc gia, đồng thời cũng đề xuất một số phương án lựa chọn 
bộ tiêu chí PTBV cụ thể phù hợp cho Việt Nam để định hướng phát triển KT. Nghiên cứu“ Đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với PTBV tại vùng đồng bằng sông Hồng”, đề tài tiến sĩ Nguyễn 
Thị Thanh  Mai, năm 2016. Tác giả có đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án là những 
giải pháp mới và những biện pháp quyết liệt trong thu hút và sử dụng FDI để FDI đóng góp nhiều 
hơn nữa vào PTBV của vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2030. 

c. Các nghiên cứu về PTBV ngành  
Nghiên cứu “Các yếu tố tác động đến phát triển bền vững doanh nghiệp thủy sản Bạc 

Liêu”, đề tài tiến sĩ Phan Văn Đàn, năm 2016. Kết quả nghiên cứu mô hình lý thuyết các yếu tố 
tác động đến PTBV doanh nghiệp đã sử dụng 9 yếu tố bao gồm 4 yếu tố bên trong DN (Lực 
lượng lao động; Người quản lý/chủ sở hữu; Trách nhiệm sản phẩm (SP);  Phòng chống ô nhiễm 
MT) và 5 yếu tố bên ngoài DN (Khách hàng; Xu hướng TT; nhu cầu các bên liên quan; Chính 
sách hỗ trợ nhà nước; An sinh XH) tác động đến PTBV doanh nghiệp thủy sản. Nghiên cứu” Phát 
triển bền vững ngành chế biến thủy sản tỉnh Bến Tre”, đề tài tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, năm 2014. 
Kết quả nghiên cứu tác giả khám phá được sự tương tác giữa các trụ cột PTBV cho ngành chế 
biến thủy sản Việt Nam và vận dụng kiểm định cho trường hợp điển hình tỉnh Bến Tre, qua đó 
gợi ý chính sách giúp chính quyền tỉnh điều tiết hoạt động của ngành được bền vững. 

iii. Nhận xét về các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án và những 
khoảng trống trong nghiên cứu 

Nhìn chung, các công trình đã nghiên cứu về các lĩnh vực của PTBV, PTBV LNTT 
và tiếp cận dưới những góc độ khác nhau cả về lý luận và về thực tiễn để phát triển ngành 
hàng TCMN, song các công trình trên vẫn còn những khoảng trống. Do vậy, nhiệm vụ 
nghiên cứu của luận án là làm rõ những nội hàm chủ yếu: (i) Đánh giá thực trạng quá trình 
phát triển ngành theo tiêu chí bền vững và triển khai ứng dụng quan điểm PTBV vào thực 
tiễn hàng TCMN mây tre lá trong thời gian qua. (ii) Trong giai đoạn hội nhập KT (HNKT) 
hiện nay, tìm ra hướng đi và những giải pháp phù hợp nhằm góp phần tạo ra động lực mới 
cho sự PTBV hàng TCMN mây tre lá là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. (iii) Xuất 
phát từ yêu cầu đặt ra trong thực tiễn và nhằm đóng góp vào khoảng trống lý thuyết, luận án 
đã hình thành ý tưởng nghiên cứu, với mục tiêu chủ yếu là xây dựng khung phân tích và mô 
hình thực nghiệm PTBV hàng TCMN mây tre lá. Trong đó, tác giả đặc biệt quan tâm vai trò 
thể chế trong điều phối phát triển hài hoà giữa các trụ cột cấu thành sự PTBV ngành mây tre 
lá XK của Việt Nam. Nghiên cứu sẽ tập trung phân tích, làm rõ các giả thuyết về mối quan 
hệ giữa vai trò điều tiết của Chính phủ và các yếu tố cấu thành sự PTBV đối với từng khía 
cạnh KT-XH-MT tác động đến ngành TCMN. 
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3. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU  
i. Mục tiêu nghiên cứu  
Mục tiêu tổng quát của luận án là (i) Phân tích và xây dựng khung phân tích và bộ tiêu chí 

đánh giá PTBV cho ngành TCMN ở  Việt Nam và vận dụng mô hình đó để nghiên cứu và đánh 
giá điển hình hàng TCMN mây tre lá. (ii) Đồng thời luận án làm rõ hiệu quả vai trò điều tiết của 
nhà nước ảnh hưởng đến sự gắn kết của các trụ cột KT-XH-MT với từng công đoạn hoạt động 
đầu vào (ĐV)-SX-đầu ra (ĐR) của ngành TCMN. Các mục tiêu cụ thể của luận án bao gồm: 

- Một là, vận dụng mô hình lý thuyết PTBV, mô hình lý thuyết PTBV cấp quốc gia, 
mô hình lý thuyết PTBV ngành để đánh giá quá trình phát triển ngành hàng TCMN ở Việt 
Nam theo hướng bền vững.  

- Hai là, xây dựng khung phân tích và mô hình thực nghiệm PTBV cho ngành TCMN 
mây tre lá trên cơ sở phân tích mối tương quan giữa các trụ cột KT-XH-MT tại Việt Nam.  

- Ba là, phân tích các tiêu chí trong các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của các trụ cột 
KT-XH-MT với từng công đoạn hoạt động ĐV-SX-ĐR của ngành TCMN mây tre lá. 

- Bốn là, lập luận về phương pháp, mục tiêu và gợi ý chính sách điều tiết của nhà nước 
hỗ trợ các chủ thể tham gia ngành như các DN, các hiệp hội ngành, tổ chức cung cấp, hộ SX, 
kinh doanh phát triển một cách bền vững hàng TCMN mây tre lá ở Việt Nam. 

ii. Câu hỏi nghiên cứu 
Để đạt được mục tiêu đề ra, luận án cần làm rõ những câu hỏi sau: 
Thứ nhất, các nghiên cứu liên quan đã đề cập đến những nội dung gì của PTBV nói 

chung và PTBV hàng TCMN mây tre lá nói riêng cùng với sự hội nhập quốc tế (HNQT) của 
mặt hàng này? Đâu là khoảng trống để luận án sẽ nghiên cứu nội dung cụ thể về lĩnh vực 
này? 

Thứ hai, cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu PTBV và HNQT ngành TCMN và mặt 
hàng mây tre lá gì? Cụ thể: 

-  Những khía cạnh nào trong lý thuyết PTBV, mô hình lý thuyết PTBV cấp quốc gia, 
mô hình lý thuyết PTBV ngành cần được xem xét để đánh giá tính bền vững trong phát triển 
ngành hàng TCMN của Việt Nam?  

-  Làm rõ các nhân tố then chốt ảnh hưởng đến xây dựng khung phân tích PTBV hàng 
TCMN mây tre lá?   

-  Thực tế muốn đánh giá PTBV ngành mỗi nhân tố cần có các tiêu chí cụ thể nào? 
Thứ ba, phương pháp nghiên cứu vấn đề PTBV và HNQT ngành TCMN và mặt hàng 

mây tre lá là gì? 
Thứ tư, thực trạng PTBV và hội nhập quốc tế (HNQT) ngành TCMN và mặt hàng mây 

tre lá thời gian qua như thế nào? Cụ thể: 
-  Vận dụng các tiêu chí thuộc các nhân tố trong khung phân tích để đánh giá khía 

cạnh thể hiện tính bền vững trên từng trụ cột KT-XH-MT với từng công đoạn hoạt động 
ngành ĐV-SX-ĐR hàng TCMN mây tre lá trong thời gian qua đạt hiệu quả như thế nào? 

- Thông qua các tiêu chí thuộc nhân tố thể chế làm rõ vai trò điều tiết của Nhà nước 
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đối với ngành hàng TCMN mây tre lá trong giai đoạn hội nhập? 
Thứ năm, những giải pháp chủ yếu cho vấn đề PTBV ngành TCMN và mặt hàng 

mây tre lá là gì để đáp ứng yêu cầu của HNQT trong thời gian tới? Cụ thể: 
-  Chính phủ/chính quyền địa phương cần quy hoạch chính sách như thế nào để thúc đẩy 

hàng TCMN mây tre lá PTBV?  
- Các đơn vị nuôi trồng NVL-SX-XK cần quan tâm đến những mục tiêu và thực hiện các 

biện pháp nào để hoạt động được bền vững hơn?  
Việc làm rõ 5 câu hỏi này chính là nhiệm vụ của luận án. 
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
 i. Đối tượng nghiên cứu 
- Khách thể nghiên cứu: Thực trạng các hoạt động ĐV-SX-ĐR ngành hàng TCMN, 

cụ thể hàng mây tre lá của Việt Nam. 
- Nội dung vấn đề nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn ảnh hưởng đến việc đánh 

giá phát triển hàng TCMN mây tre lá ở Việt Nam theo quan điểm PTBV. 
- Các chủ thể tham gia ngành TCMN mây tre lá bao gồm: nông dân khai thác/nuôi 

trồng; cơ sở/hộ chế biến, DN chế biến-XK và Chính phủ/chính quyền địa phương giữ vai trò 
điều tiết hoạt động của ngành TCMN Việt Nam nói chung và hàng mây tre lá nói riêng. 

ii. Phạm vi nghiên cứu 
-  Luận án này chủ yếu nghiên cứu PTBV dưới cấp độ ngành TCMN và lĩnh vực 

nghiên cứu là hàng TCMN mây tre lá Việt Nam. 
- Thời gian nghiên cứu: Trong thời kỳ mở cửa và HNKT quốc tế.  
5. Ý NGHĨA CỦA LUẬN ÁN 
i. Về phương diện học thuật  
- Trước đây có nhiều nghiên cứu về PTBV ở các cấp độ khác nhau và chủ yếu đề cập đến 

tính bền vững trên từng trụ cột KT, XH, MT nhưng ít xem xét sự phụ thuộc của các trụ cột nầy 
với đặc trưng các công đoạn hoạt động ĐV-SX-ĐR trong ngành và sự tác động của vai trò điều 
tiết Chính phủ đối với từng trụ cột PTBV của hàng TCMN mây tre lá. Do vậy, kết quả nghiên 
cứu của luận án tác giả hy vọng góp phần hoàn thiện hệ thống lý thuyết làm cơ sở để đưa ra các 
gợi ý hỗ trợ PTBV hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam.  

- Phương pháp nghiên cứu của luận án được tiếp cận với khái niệm bền vững của ba trụ 
cột KT, XH và MT. Mỗi khía cạnh của ba trụ cột được xem xét, đánh giá song song cùng với 
việc xây dựng các giả thuyết về vai trò điều tiết của Chính phủ theo từng giai đoạn trong quy 
trình hoạt động của ngành khai thác-SX-tiêu thụ trong ngành TCMN mây tre lá Việt Nam. 

-  PTBV là một khái niệm được đề cập rất nhiều ở phạm vi quốc gia, nhưng còn hạn 
chế trong việc nghiên cứu trên phạm vi ngành do từng ngành có những đặc điểm riêng biệt. 
Kết quả kiểm định khung phân tích PTBV ngành hàng TCMN mây tre lá đã góp một phần 
làm sáng tỏ về mặt lý thuyết PTBV và là nền tảng cơ sở khoa học cho nghiên cứu PTBV 
ngành trong cả nước. 

ii. Về phương diện thực tiễn  
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-  Nếu đạt được các mục tiêu nghiên cứu và trả lời được câu hỏi nghiên cứu nêu  trên, 
kết quả nghiên cứu chứng minh được có sự tương tác chặt chẽ trong chuỗi hoạt động của 
ngành ĐV-SX-ĐR với các trụ cột KT-XH-MT cấu thành sự PTBV của hàng TCMN mây 
tre lá. Luận án góp phần nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về PTBV ngành TCMN và mặt 
hàng mây tre lá trong bối cảnh HNQT hiện nay. Trên cơ sở đó hiểu rõ khả năng, lợi thế 
cũng như những hạn chế phát sinh của ngành hàng và mặt hàng này. 

-  Đề tài minh chứng các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương giữ 
vai trò quan trọng, chi phối sự PTBV ngành TCMN thông qua sử dụng công cụ chính sách 
điều tiết hoạt động của ngành. Qua đó, tác giả gợi ý đề xuất những nhóm giải pháp liên quan 
đến hoạt động quản lý nhà nước đối với nhành, với hy vọng mang lại những đóng góp nhỏ, 
để việc hoạch định chính sách PTBV ngành TCMN và mặt hàng mây tre lá trong điều kiện 
HNQT ngày càng phù hợp, sát thực với bối cảnh Việt Nam và quốc tế hiện nay. 

-  Kết quả xây dựng các chỉ tiêu đo lường PTBV ngành hàng sẽ góp phần bổ sung luận cứ 
khoa học để cơ quan Chính phủ nghiên cứu xây dựng và hiệu chỉnh Bộ chỉ tiêu giám sát đánh giá 
PTBV của ngành TCMN và mặt hàng mây tre lá Việt Nam, cũng như các ngành KT khác. 

 6. BỐ CỤC LUẬN ÁN   
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các hình, 

bảng biểu, các công trình nghiên cứu của tác giả có liên quan đến luận án, danh mục các tài 
liệu tham khảo và các phụ lục. Luận án được bố cục theo 4 chương sau: 

- Chương 1: Cơ sở khoa học về PTBV hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam trong HNQT. 
- Chương 2: Phương pháp nghiên cứu PTBV hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam 

trong HNQT. 
- Chương 3: Thực trạng PTBV hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam trong HNQT. 
- Chương 4: Định hướng, mục tiêu và giải pháp PTBV hàng TCMN mây tre lá của Việt 

Nam trong HNQT. 
CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG 
MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ CỦA VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ  

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỐI QUAN HỆ KINH TẾ CHÍNH 
TRỊ - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

1.1.1 PTBV-Từ góc nhìn kinh tế chính trị   
1.1.1.1  Phát triển và khoa học phát triển - tiền thân của khoa học PTBV: các nhà 

khoa học nhận thấy rằng để có thể đương đầu với những vấn đề KT-XH ở những nước 
kém phát triển cần phải có sự kết hợp của nhiều ngành khoa học tạo nên tính liên kết liên 
ngành trong sự phát triển của chính khoa học phát triển. 

1.1.1.2 Phát triển và can thiệp trong PTBV: Mọi can thiệp hoặc định hướng cho 
chuyển biến của XH đều được đặt trong khung cảnh chính trị và hoàn cảnh XH cụ thể, mà 
XH lại luôn năng động và chính tác động đó của các tác nhân XH đã góp phần làm chuyển 
biến XH đó. Vì thế câu hỏi đặt ra là những can thiệp đó cần đến chừng mực nào, định lượng 
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các đóng góp này như thế nào? Ngoài ra chuyển biến của XH còn chịu tác động của các yếu 
tố ngoại lai. Chính vì vậy mà phát triển học hiện nay nghiên cứu các loại tài nguyên nhân 
lực, tài lực và vật lực; các rào cản có tính chất tình thế hay cấu trúc; các chiến lược phát 
triển trong khung cảnh chính trị, văn hóa, XH khác nhau. 

1.1.2 PTBV – Từ góc nhìn triết học đương đại 
1.1.2.1  Đổi mới - hội nhập - hiện đại hóa - PTBV - logic của lịch sử đương đại và 

triển vọng của Việt Nam: quan hệ bao trùm và chi phối là phép biện chứng giữa toàn cầu hóa, 
hội nhập và PTBV. Toàn cầu hóa và hội nhập là phạm trù KT nhưng ngày nay vượt ra khỏi KT 
thành phạm trù chung cho cả văn hóa và XH. Ngày nay nó đã và đang trở thành phạm trù triết 
học XH mới - triết học phát triển, vì nó phản ánh những quan hệ mang tính phổ biến và tạo nên 
mâu thuẫn chủ yếu của thời đại, có ý nghĩa nhận thức luận và thế giới quan nhất định. 

1.1.2.2 Logic phát triển của lịch sử đương đại Việt Nam hiện nay: Muốn cạnh 
tranh và hợp tác phải có thực lực. Vả lại, hợp tác hay cạnh tranh là quá trình tạo ra thế và 
lực mới. Không thực hiện được quá trình biện chứng tạo thế tạo lực ấy thì không có phát 
triển, dù bắt đầu là tăng trưởng. Không tạo nên thế và lực mới thì tăng trưởng sẽ mất ý 
nghĩa phát triển… Không tạo nên thế và lực mới sẽ không có PTBV. 

1.1.3 Tính tất yếu của PTBV 
1.1.3.1 Tính kế thừa từ khoa học phát triển của PTBV: Khoa học phát triển, tiền thân 

của PTBV có những tính chất riêng của mình nhưng có nhiều khía cạnh liên quan đến các khoa 
học khác. Những tính chất của diễn trình phát triển gồm: tính sinh động, tính lịch sử, tính bao 
quát, tính tương đối và thời đại, tính văn hóa. 

1.1.3.2 Chuyển biến cơ sở nền tảng trong khoa học PTBV. 
1.2 CÁC LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
1.2.1 Khái niệm và các lý thuyết PTBV  
1.2.1.1 Khái niệm: “PTBV là quá trình phát triển KT dựa vào nguồn tài nguyên 

được tái tạo trên cơ sở tôn trọng những quá trình sinh thái cơ bản, sự đa dạng sinh học và 
những hệ thống trợ giúp tự nhiên đối với cuộc sống con người, động vật, thực vật”.  

1.2.1.2 Lý thuyết PTBV ngành SX: Ngành SX có rất nhiều công đoạn: bắt đầu từ 
thăm dò, tìm kiếm, khai thác và chế biến nguyên liệu, sản xuất SP, tiêu dùng và cuối cùng là 
xử lý các SP như các công việc vận chuyển trung gian. Trong mỗi giai đoạn đều dùng năng 
lượng và các loại tài nguyên khác, đồng thời phát sinh ra chất thải và xả thải ra các chất độc 
hại. Chính vì vậy, khi nghiên cứu PTBV của một ngành SX, ba lĩnh vực hành động liên 
quan phải được xem xét, bao gồm: bảo tồn tài nguyên, thiết kế SP và xử lý chất thải. Trong 
một chu trình SX và sử dụng, ba lĩnh vực này phải đảm bảo những qui tắc và chỉ tiêu của 
KT học bền vững (Rogall, 2008). 

1.2.2 Các mô hình PTBV 
Có nhiều công trình nghiên cứu về PTBV. Công trình nghiên cứu: “Tiến tới môi 

trường bền vững” của Trung tâm tài nguyên và môi trường; công trình nghiên cứu “Xây 
dựng tiêu chí PTBV cấp quốc gia ở Việt Nam” của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật 
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Việt Nam… Cùng với các mô hình PTBV như mô hình của WCED “Tương tác đa lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, hành chính, công nghệ, quốc tế, sản xuất, xã hội” (năm 1987); mô hình “3 
vòng tròn kinh tế, xã hội, môi trường giao nhau” của JACOBS và SADLER (năm 1990); mô 
hình của VILLEN “Liên hệ thống kinh tế, xã hội, sinh thái” (năm 1990); mô hình “3 nhóm 
mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường” của ngân hàng thế giới (WB) ngày càng được đổi mới 
và hoàn thiện hơn. 

1.3  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PTBV NGÀNH  TCMN MÂY TRE LÁ  
1.3.1 Đặc điểm ngành hàng TCMN  
Mô hình về sự vận hành chuỗi giá trị của ngành TCMN đều tương đồng và được 

minh chứng theo sơ đồ sau: 

 
(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả) 

Như vậy người có tính quyết định trong chuỗi tổ chức ngành hàng mây tre lá là các 
DN chế biến và XK. Họ quyết định SX cái gì (đặt mẫu mã) và bán cho ai (ký hợp đồng tiêu 
thụ với các đối tác nước ngoài trước khi triển khai SX tại các trung tâm làng nghề) và làng 
nghề là nơi hoàn thiện SP cuối cùng. 

1.3.2 Cấu trúc ngành thủ công mỹ nghệ mây tre lá 
Từ lược khảo lý thuyết PTBV của quốc gia, của ngành SX và các lý thuyết về đặc 

trưng ngành TCMN để phân tích đặc trưng cơ bản của ngành TCMN mây tre lá Việt Nam, 
kế thừa kết quả thảo luận chuyên gia về việc hình thành các chỉ tiêu đo lường và xây dựng 
mô hình lý thuyết cùng với các giả thuyết về PTBV ngành TCMN mây tre lá Việt Nam, tác 
giả thiết lập tiền đề cho việc xây dựng mô hình thực nghiệm PTBV của ngành hàng TCMN 
mây tre lá Việt Nam cần nhận diện cấu trúc hoạt động của ngành từ hoạt động ĐV-SX-ĐR. 

Hình 1.14  Cấu trúc hoạt động của ngành TCMN mây tre lá 
 
 
 
 
 
 

 (Nguồn: Nghiên cứu của tác giả) 

Hoạt động đầu vào 
-Trồng-Khai thác 
nguyên liệu, cung ứng 
nguyên liệu chế biến 

Hoạt động sản xuất-
chế biến 
-Sơ chế, chế biến 
-Đóng gói, thành phẩm

Hoạt động đầu ra 
-Tiếp cận thị trường 
trong và ngoài nước 
-Tiêu thụ 
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1.3.3 Vị trí, vai trò của ngành TCMN mây tre lá trong phát triển KT-XH 
1.3.3.1 Nghiên cứu ngành TCMN mây tre lá dưới góc nhìn của lý luận chủ nghĩa 

Mác-Lênin 
Các học thuyết KT của chủ nghĩa Marx-Lenin luôn là tiền đề, phương pháp luận 

khoa học không những cho các hoạt động KT-XH-MT mà còn có ý nghĩa lớn lao trong hoạt 
động ngành TCMN mây tre lá. Thời gian lao động XH cần thiết của người lao động kết tinh 
trong hàng hóa, chính lao động cụ thể của người lao động tạo nên giá trị sử dụng của SP 
trong ngành TCMN mây tre lá. Sản phẩm của quá trình lao động hàng TCMN mây tre lá là 
SP cụ thể và quá trình SX của nó gắn liền với quá trình tiêu thụ SP. Chính vì vậy không thể 
dùng trực quan để đánh giá chất lượng SP mà phải thông qua mức độ hiệu quả giá trị sử 
dụng, đóng góp cải thiện MT và mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng. 

1.3.3.2 Vị trí ngành TCMN mây tre lá 
Bởi lẽ hàng TCMN mây tre lá là một ngành tổng hợp mang tính chất chính trị, KT, văn 

hóa, XH, MT khi đầu tư vào ngành sẽ kéo theo sự phát triển của nhiều ngành khác trong nền 
KT. Do vậy hàng TCMN mây tre lá có một vị trí quan trọng trong phát triển KT đặc biệt là đối 
với nền KT của các nước đang phát triển trong quá trình hội nhập.  

1.3.3.3 Vai trò ngành TCMN mây tre lá. 
Bất kỳ ngành KT nào thì SP của nó cũng được tạo ra từ sức lao động, đối tượng lao 

động, công cụ lao động. SP trong ngành TCMN mây tre lá cũng như vậy: thời gian lao động 
XH cần thiết của người lao động kết tinh trong hàng hóa, chính lao động cụ thể của người 
lao động tạo nên giá trị sử dụng của SP. Sản phẩm của quá trình lao động hàng TCMN mây 
tre lá là SP cụ thể và quá trình SX của nó gắn liền với quá trình tiêu thụ SP chính vì vậy 
không thể dùng trực quan để đánh giá chất lượng SP mà phải thông qua mức độ hiệu quả giá 
trị sử dụng, đóng góp cải thiện MT và mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng. 

1.4 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
1.4.1 Khái niệm 
Khái niệm HNKT quốc tế bao gồm những điểm chủ yếu sau: 
- HNKT quốc tế là quá trình liên kết nền KT và TT của mỗi quốc gia với KT khu vực 

và thế giới. 
- Mỗi quốc gia tự nguyện tham gia vào các định chế/tổ chức KT khu vực và toàn cầu, 

thực hiện cam kết với các tổ chức mà mình tham gia. 
- Mỗi quốc gia phải thực hiện tự do hoá nền KT, tự do hoá thương mại, đầu tư, tài 

chính với các cấp độ đơn phương, song phương và đa phương 
1.4.2 Đặc điểm 
Thứ nhất, HNKT quốc tế là sự phát triển cao của phân công lao động quốc tế. Thứ 

hai, HNKT quốc tế là sự phối hợp mang tính chất liên quốc gia giữa hai hay nhiều nhà nước 
độc lập, có chủ quyền trong một hay nhiều hiệp định KT-thương mại. Thứ ba, HNKT khu 
vực và song phương được xem như một giải pháp trung hoà giữa hai xu hướng đối lập nhau 
trên TT thế giới: xu hướng tự do hoá mậu dịch và bảo hộ mậu dịch. Thứ tư, HNKT khu vực 
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và song phương luôn là một hành động tự giác, tích cực của các thành viên nhằm phối hợp 
và điều chỉnh các chương trình phát triển KT với những thỏa thuận có đi có lại của các nước 
thành viên. 

1.4.3 Những yếu tố tác động đến tiến trình HNQT của Việt Nam 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra mục tiêu phấn 

đấu mang tính chiến lược: “Đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp về cơ bản vào 
năm 2020”. Để đạt mục tiêu quan trọng hết sức có ý nghĩa và cấp bách này, sau hơn một 
thập niên trăn trở tìm tòi con đường phát triển phù hợp với quy luật phát triển và thời đại: 
“Đổi mới tư duy – Mở cửa và hội nhập” 

1.4.3.1 Xu hướng gia tăng tự do hóa thương mại và cạnh tranh toàn cầu 
Xu hướng tăng cường hợp tác đa phương thể hiện rõ nét qua việc ngày càng có nhiều 

nước xin gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. Đến nay WTO đã có 164 thành viên được 

kết nạp và khoảng gần 30 nước đang xin gia nhập. WTO chiếm hơn 85% tổng thương mại 

hàng hóa và hơn 90% thương mại dịch vụ toàn cầu.  

Việt Nam đã là thành viên của hơn 10 FTA có tính chất toàn cầu và khu vực. Trong năm 
2018, Việt Nam cũng đã trình Quốc hội thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
Xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) và đã có hiệu lực từ ngày 14/01/2019. Cùng với EVFTA, 2 
hiệp định này đều là những hiệp định thương mại tự do có tiêu chuẩn rất cao.  

1.4.3.2 Sự tăng cường chính sách bảo hộ với các rào cản thương mại hiện đại đối 
với hàng XK.  

Xu hướng gắn hoạt động thương mại với việc giữ gìn và tôn tạo môi trường sinh thái 
ngày càng phổ biến trên thế giới. Ngoài lý do về chất lượng của SP, những yêu cầu về MT 
đối với SP cũng đang được coi là những "Rào cản thương mại trá hình" mà ngôn ngữ trong 
thương mại thường gọi là "Hàng rào xanh" (green barrier) nhằm bảo hộ cho SX trong nước 
và ngăn chặn sự xâm nhập của hàng NK. 

1.4.3.3 Tác động của bối cảnh quốc tế đến tiến trình HNKT quốc tế của Việt Nam. 
Những nhân tố nói trên đang tạo ra áp lực thách thức khả năng và tiến độ hội HNKT 

của chúng ta. Khi chúng ta chưa kịp tiến lên bắt kịp với thế giới thì đã lại tiếp tục bị bỏ lại 
đằng sau, trước một trào lưu mới. Nó đòi hỏi cần phải có những nỗ lực liên tục và gắng sức 
để có thể bắt kịp với xu thế phát triển của thế giới 

1.4.4 Việt Nam hội nhập thế giới và chỉ có thể PTBV khi trở thành một nước 
công nghiệp 

1.4.4.1 Hội nhập nhưng không hòa tan 
Hội nhập nhưng không hòa tan, đó là nguyên tắc chiến lược xuyên suốt của Đảng ta, 

thể hiện sinh động bản lĩnh văn hóa Việt trong chính sách nhất quán đa phương hóa, đa 
dạng hóa các mối quan hệ quốc tế trong tinh thần “Việt Nam muốn là bạn bình đẳng của tất 
cả các nước, các dân tộc trên hành tinh”.  

1.4.4.2 Mục tiêu hội nhập: PTBV nhưng không thể chủ quan 
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Việt Nam hội nhập để hướng đến tăng trưởng nền kinh tế nhưng không tăng trưởng 

bằng mọi giá mà quan trọng hơn là đạt tốc độ phát triển ổn định, bền vững. Mục tiêu hướng 

tới của nước ta là hội nhập để CNH, HĐH nền sản xuất, làm đà cho những bước phát triển 

cao hơn, vững chắc hơn.  

1.4.4.3 Thúc đẩy, nâng cao và sử dụng đúng nguồn nhân lực, nhân tài hiện nay 
góp phần vào sự nghiệp HNQT. 

Yêu cầu có tính quy luật của sự phát triển là có sự đồng bộ giữa đầu tư phát triển 
khoa học, công nghệ, kinh tế và đầu tư cho nguồn nhân lực, hơn nữa đầu tư cho phát triển 
nguồn nhân lực phải đi trước một bước. 

1.4.5 Ảnh hưởng của HNQT đối với ngành TCMN và mặt hàng mây tre lá  
1.4.5.1 Ảnh hưởng của ngành TCMN mây tre lá đối với hệ thống chính trị  
Hàng TCMN mây tre lá là cầu nối giao lưu văn hóa, đa dạng hóa và đa phương hóa, 

tạo sự thân thiện và hợp tác giữa các nước. Ngành càng phát triển thì càng củng cố, mở 
rộng, làm cho chính sách đối ngoại càng linh hoạt, tạo điều kiện cho quá trình củng cố hệ 
thống chính trị của Việt Nam. Nhà nước sử dụng các quyền sẵn có để đưa ra các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch, chính sách điều tiết cho từng giai đoạn khác nhau trong tổng thể của 
ngành được diễn ra hiệu quả, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng trong quá trình hội nhập. 

1.4.5.2 Ngành TCMN mây tre lá với tác động của HNQT 
Hàng TCMN mây tre lá trong nền KT hội nhập hướng đến tiêu chuẩn quốc tế về chất 

lượng cuộc sống, về cơ sở hạ tầng phục vụ, trình độ quản lý và năng lực tổ chức. Chính vì 
vậy, hội nhập đòi hỏi ngành phải từng bước hiện đại hóa, hệ thống hóa và chất lượng hóa. 
Ngành TCMN mây tre lá nếu được phát triển thì đến lượt nó làm cho hội nhập của Việt 
Nam càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và giảm dần khoảng cách phát triển. Chính vì thế 
ngành TCMN mây tre lá Việt Nam trong thời kỳ hội nhập cần chú trọng đến vấn đề PTBV. 

1.5  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ 
TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

1.5.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến PTBV ngành TCMN mây tre lá 
Theo Presscott Allen (năm 1995) đã đưa ra mô hình “quả trứng” phản ánh tính bền 

vững của XH, trong mô hình Kain sử dụng các yếu tố trí tuệ, tạo tác, thể chế và tự nhiên. Mô 
hình PTBV của UNCED (năm 1993) & Hodge (năm 1993, 1995) nhấn mạnh: các mục tiêu 
KT nâng cao thu nhập người dân, phát triển các ngành KT và GDP, GNP, mục tiêu XH thỏa 
mãn các nhu cầu của mọi người dân và các cộng đồng dân cư, mục tiêu MT giữ lâu dài cân 
bằng của các hệ sinh thái nuôi dưỡng sự sống… cùng với việc tham khảo Bộ chỉ tiêu giám sát 
và đánh giá PTBV (Phụ lục 01) từ đó xác định các nhân tố ảnh hưởng PTBV hàng TCMN 
mây tre lá XK của Việt Nam bao gồm 4 nhân tố: KT, XH, MT, thể chế. 

1.5.2 Mối quan hệ trong phát triển ngành và các nhân tố PTBV hàng TCMN 
mây tre lá của Việt Nam  

1.5.2.1 Mối quan hệ trong phát triển ngành: 
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(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả từ lược khảo lý thuyết và thảo luận chuyên gia) 
1.5.2.2  Mối quan hệ giữa các nhân tố PTBV hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam: 

đó là mối liên hệ giữa nhân tố KT với XH; giữa nhân tố KT với MT; giữa nhân tố MT với 
XH; và vai trò của chính sách tác động đến các nhân tố PTBV.  

1.6 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC VỀ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ 

Rogall, 2008, khi nghiên cứu PTBV của một ngành SX, ba lĩnh vực: bảo tồn tài 
nguyên, thiết kế SP và xử lý chất thải phải đảm bảo những qui tắc và chỉ tiêu của KT học 
bền vững. Ở nhiều nước phát triển, nhờ có nhận thức đúng và trang bị kiến thức khá đầy đủ, 
các nỗ lực PTBV của họ thường gắn với các khái niệm rộng hơn. Thái Lan, Trung Quốc và 
Malaysia là ba nước có hàng TCMN mây tre lá XK lớn trong khu vực và có nhiều điểm 
tương đồng với Việt Nam. 

1.7 KHUNG PHÂN TÍCH ĐỀ NGHỊ CỦA LUẬN ÁN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả từ lược khảo lý thuyết và thảo luận chuyên gia) 
Hình 1.16 Mô hình phân tích PTBV ngành TCMN mây tre lá 

Hoạt động  
đầu vào 

Chất lượng và số lượng 
nguồn nguyên liệu bền vững

Hoạt động  
sản xuất 

Chất lượng và số 
lượng SP bền vững 

Hoạt động  
đầu ra 

Nhu cầu thị trường 
bền vững 

XÃ HỘI 
Đầu vào: Khả năng tạo việc làm, bảo 
hộ lao động, thu nhập trong nuôi trồng 
và khai thác hàng TCMN mây tre lá. 
Sản xuất: Khả năng tạo việc làm, 
mức thu nhập người lao động, đầu tư 
đào tạo để phát triển NNL tay nghề 
cao. 
Đầu ra: Hài lòng khách hàng trong và 
ngoài nước về sản phẩm và quan hệ 
giữa cơ sở SX với cộng đồng dân cư, 
giữa nhà XK và NK.  

KINH TẾ
Đầu vào: Cung cấp nguồn NVL cho hoạt động SX-chế biến hàng TCMN. 
Sản xuất: Tổ chức SX tạo ra SP hàng TCMN mây tre lá. 
Đầu ra: Khả năng tiêu thụ SP hàng TCMN mây tre lá.

MÔI TRƯỜNG 
Đầu vào: Từ hoạt động nuôi 
trồng, khai thác NVL sẽ có tác 
động xâm hại đến MT một cách 
trầm trọng.  
Sản xuất: Tác động mạnh, gây ô 
nhiễm đến MT từ hoạt động chế 
biến và cho ra thành phẩm hàng 
TCMN mây tre lá. 
Đầu ra: Tác động đến MT từ nhu 
cầu tiêu dùng, và phát thải trong 
tiêu dùng. 

THỂ CHẾ  
VÀ QUẢN TRỊ 
NHÀ NƯỚC

Qúa trình phát 
thải ra bên ngoài 
chất xâm hại làm 
ô nhiễm MT. 

Kết quả tiếp 
nhận NVL 
đầu vào chất 
lượng cao từ 
MT.

Cung cấp nguồn 
lao động chất 
lượng cao  
và tiêu dùng.  

Cơ hội tạo việc làm, 
mức thu nhập ổn 
định, các phúc lợi 
khác chăm lo cho 
người lao động.

Nhà nước-XH có 
hành vi bảo vệ tốt 
hoặc xâm hại bừa 
bãi đến nguồn lợi 
mây tre lá. 

Cung cấp lợi thế 
điều kiện tự nhiên 
để nuôi trồng NVL 
mây tre lá và tạo ra 
nguồn lợi ích tối 
ưu.
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CHƯƠNG 2 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÀNG  
THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ CỦA VIỆT NAM TRONG  

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN  
Bao gồm các phương pháp sau: Phương pháp luận biện chứng duy vật; Phương pháp 

luận duy vật lịch sử; Phương pháp phân tích logic thống nhất với lịch sử; Phương pháp trừu 
tượng hóa khoa học; Phương pháp so sánh và đối chiếu; Phương pháp phân tích và tổng 
hợp; Phương pháp tiếp cận liên ngành.  

2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỤ THỂ 
Để thực hiện nghiên cứu, luận án đã sử dụng song hành cả hai phương pháp được 

tiến hành cùng một lúc và có vai trò như nhau là định tính và định lượng. Cả hai được tiến 
hành đồng thời nhưng tách biệt nhau trong thu thập và phân tích dữ liệu. Cách kết hợp này 
giúp cho tác giả có điều kiện so sánh, diễn giải kết quả rõ ràng hơn các vấn đề nghiên cứu. 

2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 
Quy trình nghiên cứu trải qua hai giai đoạn: (i) xây dựng chỉ tiêu đo lường và mô 

hình nghiên cứu thực nghiệm với các giả thuyết về sự PTBV của hàng TCMN mây tre lá 
Việt Nam; (ii) kiểm định mô hình về PTBV cho hàng TCMN mây tre lá Việt Nam. Hai giai 
đoạn nghiên cứu được trình bày chi tiết như sau: 

Giai đoạn 1: Nghiên cứu bắt đầu với các tài liệu từ sách báo, tạp chí và các thông tin 
trên internet để xác định những nội dung cần nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu. Qua đó, 
nghiên cứu cũng sẽ xây dựng được mô hình nghiên cứu và nội dung sơ bộ của các thang đo 
trong mô hình PTBV cho hàng TCMN mây tre lá Việt Nam.  

Giai đoạn 2: Giai đoạn hai được thực hiện với các bước sau: 
- Bước 1: Xác định đối tượng và phạm vi kiểm định tham gia vào các công đoạn hoạt 

động của hàng TCMN mây tre lá, Bước 2:  Phân tích thực trạng PTBV hàng TCMN mây tre 
lá của Việt Nam trên ba công đoạn ĐV-SX-ĐR, và mối quan hệ giữa vai trò điều tiết của 
chính phủ với các yếu tố cấu thành sự PTBV đối với từng khía cạnh KT-XH-MT tác động 
đến ngành TCMN mây tre lá. Cuối cùng, nghiên cứu sẽ nhằm rút ra kết luận tính bền vững 
và các chính sách nâng cao hiệu quả theo xu hướng PTBV. 
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Giai đoạn Các bước thực hiện nghiên cứu 

Bước 1: Xây dựng các tiêu chí đánh giá PTBV 

 
 

Giai đoạn 1: 

- Xây  dựng 
tiêu chí đánh 
giá PTBV 
- Xây dựng 
mô hình  
nghiên 
cứu. 

 

Bước 2: Xây dựng giả thuyết cho mô hình nghiên cứu 
 

 

 

Giai đoạn 2: 

- Nghiên cứu 
định lượng 
chính thức 
 
- Cơ sở thực 
tiễn hoạch 
định giải 
pháp 

 

Bước 1: Nghiên cứu định lượng chính thức (n=250) 

 

 
 

 

Bước 2: Cơ sở thực tiễn hoạch định giải pháp 
 

                                                                                        (Nguồn: Nghiên cứu của tác giả ) 
Hình 2.3 Quy trình nghiên cứu của luận án 

CHƯƠNG 3 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

MÂY TRE LÁ  CỦA VIỆT NAM  TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ  
3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ 

CỦA VIỆT NAM  
3.1.1 Hoạt động kinh doanh 

- Đánh giá độ tin cậy (Cronbach Alpha) 
- Kiểm tra trọng số nhân tố (EFA) 

Bộ tiêu chí đánh giá PTBV 
hàng TCMN mây tre lá 

- Thực trạng PTBV hàng TCMN mây 
tre lá của VN ở 3 khía cạnh ĐV-SX-ĐR 
- Vấn đề đặt ra đối với PTBV hàng 
TCMN   

Giải pháp và gợi ý chính sách 
PTBV hàng TCMN mây tre lá 

Cơ sở lý thuyết PTBV quốc gia, ngành TCMN, 
doanh nghiệp ; Tác động của HNQT;            

Các tiêu chí PTBV
Mô hình dự kiến 

Nghiên cứu định tính lần thứ nhất (n=10) Thang đo các tiêu chí 
PTBV hàng TCMN mây 

tre lá 

Nghiên cứu định tính lần thứ hai (n=10) Xây dựng mô hình 
nghiên cứu 
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Theo khảo sát, trong 100 cơ sở SX, DN kinh doanh có đến hơn 50 DN có tỷ lệ vốn vay 
trên vốn chủ sở hữu hàng năm dao động từ 100% đến 200%; 30 DN có tỷ lệ vốn vay trên vốn 
chủ sở hữu khoảng 40 - 50%. Xét về lý thuyết đòn bẩy tài chính, sử dụng vốn vay càng nhiều, 
DN sẽ càng có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu càng cao. Điều này chứng tỏ DN đang gặp 
nhiều khó khăn trong xoay sở nguồn vốn và hoạt  động kinh doanh tiềm ẩn rủi ro. 

3.1.2 Về hoạt động SX-chế biến  
Hiện nay, cả nước có tới 2.017 làng nghề với nhiều loại hình SX như hộ gia đình, tổ 

SX, các hợp tác xã (HTX), cơ sở xử lý nguyên liệu thô, người thu gom nguyên liệu, trong 
đó làng nghề mây tre đan có số lượng lớn nhất với 725 đơn vị, chiếm trên 24% tổng số làng 
nghề trên cả nước. Xét về chủ thể SX, hiện nay chiếm đến 90% số lượng các cơ sở SX vẫn 
là các hộ gia đình tại các LNTT. Hiện nay, cả nước có tới 2.017 làng nghề với nhiều loại 
hình SX như hộ gia đình, tổ SX, các HTX, cơ sở xử lý nguyên liệu thô, người thu gom 
nguyên liệu, trong đó làng nghề mây tre đan có số lượng lớn nhất với 725 đơn vị, chiếm trên 
24% tổng số làng nghề trên cả nước.  

Sản phẩm TCMN mây tre lá của chúng ta thiếu sự sáng tạo và lạc hậu so với xu hướng 
phát triển của thế giới mặc dù đây là những SP truyền thống mang đậm nét đặc trưng văn hóa 
của Việt Nam. Do hạn chế về khâu thiết kế, chủ yếu do khách hàng nước ngoài đặt, DN trong 
nước chỉ thực hiện công đoạn gia công rất đơn giản nên các DN sản xuất theo kinh nghiệm, 
dựa vào mẫu mã truyền thống và mô phỏng thiết kế SP của nước ngoài là chủ yếu... 

Giá thành NVL đầu vào tăng cao từ 2009 đến nay đồng thời lớn hơn cả giá nhân 
công trong khi giá bán SP ra TT thế giới gần như không đổi đã đẩy lợi nhuận của các cơ sở 
SX làng nghề xuống thấp. Nếu tỷ lệ lợi nhuận năm 2010 các cơ sở này đạt được từ 12,31% 
đến 26% tùy thuộc vào các nhóm các mặt hàng khác nhau thì đến năm 2017 tỷ lệ lợi nhuận 
chỉ còn lại từ 8,56% đến 20,4%. 

3.1.3 Về nguồn nguyên liệu SX 
Trong giai đoạn 2010-2014, tổng sản lượng NVL mây tre lá tăng, tuy nhiên có sự 

biến thiên trong năm 2012-2013 khi sản lượng khai thác tăng, nhưng sản lượng nuôi trồng 
giảm mạnh dẫn đến tổng sản lượng NVL toàn ngành giảm. Năm 2014-2017 chứng kiến xu 
hướng ngược lại của năm trước. Riêng giai đoạn 2015-2017, tổng sản lượng NVL mây tre lá 
tương đối ổn định và tăng nhẹ sau khi có sự dao động trong những năm đầu. 

3.1.4 Hoạt động đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn  
Theo các nghiên cứu khoa học, hầu hết các làng nghề TCMN mây tre lá phát sinh các 

chất ô nhiễm. Quá trình xử lý chống mốc cho các SP mây tre đan gây phát sinh lượng lớn 
SO2, riêng tỉnh Thái Bình, có 40/210 làng nghề TCMN mây tre lá và có tới 800 lò sấy lưu 
huỳnh thải khí độc hại hàng ngày. Không chỉ gây ô nhiễm khí thải, nhiều làng nghề TCMN 
mây tre lá cũng gây ô nhiễm nước thải.  
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3.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE 
LÁ CỦA VIỆT NAM VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHÍ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

3.2.1 Thực trạng PTBV hàng TCMN mây tre lá về mặt KT  
3.2.1.1 Quy mô và tốc độ tăng trưởng ngành TCMN mây tre lá 
a. Xét về mặt giá trị và tốc độ tăng trưởng  
Tỷ trọng mặt hàng XK tại các làng nghề khảo sát là 74%. Giai đoạn 2011-2018, khối 

lượng XK của ngành gia tăng với tỷ lệ trung bình 14% trong khi XK vào TT Châu Âu tăng 
21%. kim ngạch XK các sản phẩm TCMN mây tre lá cả nước tăng trưởng bình quân 
2,27%/năm trong giai đoạn 2011-2018, đạt 271,89 triệu USD vào năm 2017 và 346,66 triệu 
USD vào năm 2018. Đối với TT lớn nhất của Việt Nam là liên minh Châu Âu 28 nước thành 
viên, thì Việt Nam là nước cung cấp hàng hóa quan trọng đứng thứ 2 sau Trung Quốc, chiếm 
7% thị phần năm 2016 về các SP thủ công với chất liệu mây tre lá. 

b. Xét về mặt tỷ trọng 
Trong thời gian qua, hàng TCMN mây tre lá là một trong những ngành KT mũi nhọn 

của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP và kim ngạch XK hàng năm, góp 
phần chuyển dịch cơ cấu KT hợp lý. Tuy nhiên, ngành hàng TCMN mây tre lá có tỷ trọng 
đóng góp trong toàn cả nước có xu hướng giảm, cụ thể là: năm 2011 tỷ trọng giá trị SX chế 
biến trong toàn ngành là 12%, đến năm 2016 giảm còn 7%; sản lượng từ 26% năm 2011, 
giảm còn 10% năm 2016. Mặc dù, tỷ lệ đóng góp của ngành hàng TCMN mây tre lá có xu 
hướng giảm, nhưng trong suốt 07 năm qua (2009-2016) ngành này vẫn đảm bảo được mức 
tăng trưởng dương và có ý nghĩa rất quan trọng trong cơ cấu GDP của cả nước. Điều này 
cho thấy sự thiếu bền vững về mặt KT của ngành khi các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động 
chế biến có giá trị ngày càng giảm tỷ trọng. 

3.2.1.2 Chất lượng tăng trưởng hàng TCMN mây tre lá 
a. Cơ cấu hàng TCMN mây tre lá xuất khẩu theo TT 

Có thể thấy thị phần XK hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam vào các thị trường nhập 
khẩu (NK) hàng TCMN mây tre lá trọng điểm trên thế giới mới chỉ chiếm trung bình 
khoảng 5%. Sức mua của các TT này cũng tăng trung bình khoảng 7%/năm. Đây là cơ hội 
rất tốt để mở rộng thị phần các SP hàng TCMN mây tre lá XK của Việt Nam. 

b. Cơ cấu hàng TCMN mây tre lá XK theo nhóm hàng 
Hiện tại các SP mây tre lá của ta đã có mặt tại hơn 90 quốc gia và có xu hướng ngày 

càng mở rộng. Trong thời kỳ 1999-2005 giá trị kim ngạch XK đối với SP mây tre đan tăng 
gần 4 lần, đưa tổng giá trị XK của nhóm hàng này từ 48,21 triệu USD năm 1999 lên hơn 211 
triệu USD năm 2010. Mây tre đan cũng chiếm tỉ lệ lớn và có xu hướng tăng lên trong những 
năm gần đây: từ 61,60% năm 2010 lên 97,79% năm 2017.  

c. Chuyển dịch cơ cấu hàng TCMN mây tre lá XK của Việt Nam theo mức độ 
SX-chế biến 

 Các DN Việt Nam chỉ thuần túy gia công, bán nguyên liệu và sức lao động chứ chưa 
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tạo ra được các giá trị gia tăng thực thụ vì thế phụ thuộc khá nhiều vào thời vụ và giá cả quốc 
tế. Do thiếu thiết kế, các DN và làng nghề thường có tình trạng sao chép lại mẫu mã của nhau 
và làm cho sự cạnh tranh tiêu cực trong nội bộ ngành ngày càng khốc liệt hơn. Các nhà SX và 
XK hàng TCMN mây tre lá ít có khả năng kiểm soát giá trị SP và gây ra sự suy giảm toàn 
chuỗi giá trị gia tăng của ngành nói chung và bảo đảm PTBV xuất khẩu nói riêng. 

3.2.2 Thực trạng PTBV hàng TCMN mây tre lá về mặt XH  
3.2.2.1 Phát triển ngành TCMN mây tre lá với vấn đề việc làm và trình độ lao động 
Nhìn chung, số lao động tham gia vào lĩnh vực SX-chế biến (không kể khâu nuôi 

trồng) không có hợp đồng lao động dài hạn chiếm khoảng 80% tổng số lao động đang làm 
việc tại các làng nghề. Trong đó, các cơ sở SX có tỷ lệ lao động không có hợp đồng dài hạn 
dao động từ 65-75%, trong khi lao động thời vụ tại các cơ sở SX này chiếm khoảng 75%. 
Điều này chứng tỏ mức độ chuyên môn hóa, trình độ công nghệ của các cơ sở SX chưa cao. 
Do thiếu cơ sở pháp lý trong duy trì quan hệ làm việc giữa DN và người lao động, dẫn đến 
thiếu ổn định trong lực lượng lao động.  

3.2.2.2 Phát triển ngành TCMN mây tre lá với vấn đề cải thiện đời sống của 
người lao động và góp phần xóa đói giảm nghèo 

Qua khảo sát thực tế tại các DN về mức thu nhập hiện tại cũng cho kết quả phù hợp 
bình quân khoảng 3,2 triệu đồng/người/tháng. Có khoảng 80% công nhân sống chủ yếu từ 
tiền lương hàng tháng nên đa số người lao động làm việc tại các hộ gia đình rất bấp bênh, 
thu nhập thấp và thiếu ổn định, phát triển manh mún, khả năng hợp tác bền vững giữa người 
thuê và người lao động còn thấp. 

3.2.2.3 Phát triển ngành TCMN mây tre lá với vấn đề công bằng XH 
Trong ngành TCMN điều này được thể hiện rõ trong việc các thương lái thu gom 

NVL ép giá đối với nông dân để trục lợi. Tất cả những vấn đề này càng làm gia tăng khoảng 
cách chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. 

3.2.3 Thực trạng PTBV hàng TCMN mây tre lá về mặt MT 
3.2.3.1 Phát triển hàng TCMN mây tre lá với việc duy trì và cải thiện tài nguyên 

đa dạng sinh học 
Theo Tổng cục Lâm nghiệp, hiện nay ngành hàng TCMN mây tre lá Việt Nam đang 

phát triển theo xu hướng tăng sản lượng khai thác tự nhiên giảm sản lượng nuôi trồng và 
nguyên nhân là do (i) chúng ta không đầu tư các vùng với quy mô lớn từ 30 đến 50 nghìn ha để 
trồng NVL tập trung.; (ii) địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất và giao thông gặp nhiều khó khăn 
cho việc khai thác tại các vùng có phân bố tre nứa; (iii) giải pháp lâm sinh ứng dụng cho vùng 
rừng nguyên liệu tre nứa chưa hiệu quả còn nhiều hạn chế; (iv) cho đến nay ngành vẫn chưa có 
kế hoạch khai thác SX theo hướng bền vững nên tình trạng khai thác bừa bãi quá mức dẫn đến 
cằn cỗi các bụi tre, luồng làm giá trị NVL gây trồng có hiệu quả KT thấp.  

3.2.3.2 Phát triển hàng TCMN mây tre lá với vấn đề gìn giữ MT sinh thái 
Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy độ màu có nơi lên tới 13.000 Pt-Co, hàm lượng 

COD, BOD5 gấp 2-15 lần TCVN, đặc biệt Coliform vượt hàng nghìn lần TCVN. Bên cạnh các 
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lợi ích về KT của các sản phẩm TCMN đem lại, trong quá trình SX kinh doanh các DN và các 
hộ gia đình tìm mọi cơ hội để giảm chi phí. Vì vậy, chi phí cho phòng ngừa ô nhiễm MT và bảo 
đảm cho MT lao động an toàn là những chi phí thường bị cắt giảm, thậm chí không được dự 
tính đến trong khi lập kế hoạch kinh doanh. Khoảng 85- 90% lượng hóa chất này hòa tan nước 
thải. Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy độ màu có nơi lên tới 13.000 Pt- Co, hàm lượng 
COD, BOD5 gấp 2-15 lần TCVN, đặc biệt Coliform vượt hàng nghìn lần TCVN. 

3.2.4 Mối quan hệ giữa các yếu tố KT, XH và MT đến sự PTBV hàng TCMN 
mây tre lá của Việt Nam  

Bao gồm các mối quan hệ: (1) Phát triển thiếu tính bền vững của hoạt động ĐV đã có 
tác động tiêu cực đối với hoạt động SX. (2) Phát triển thiếu tính bền vững của hoạt động SX 
đã có tác động tiêu cực đối với sự bền vững của hoạt động ĐR. (3) Phát triển thiếu tính bền 
vững trong trụ cột KT đã tác động tiêu cực trong tạo việc làm, phúc lợi và thiếu động lực thu 
hút nguồn lao động. (4) Phúc lợi của người lao động không được đảm bảo sẽ có tác động tiêu 
cực trong cung ứng NNL chất lượng cao về trình độ quản trị chuyên môn, kỹ thuật thuộc 
ngành TCMN. (5) MT nuôi trồng-khai thác nguồn NVL bị xâm hại nên không đảm bảo việc 
cung ứng ổn định nguồn NVL cho hoạt động KT, đồng thời hoạt động KT cũng gây tác động 
tiêu cực đối với khả năng nuôi trồng-khai thác nguồn NVL mây tre lá. (6) Ý thức bảo vệ MT 
tự nhiên nuôi dưỡng nguồn NVL mây tre lá chưa cao có tác động làm giảm năng suất SX và 
sản lượng nuôi tạo sự bất ổn định về việc làm, thu nhập, phúc lợi người lao động. (7) Ngược 
lại, sự thiếu bền vững của trụ cột XH thể hiện qua việc làm không ổn định, thu nhập và phúc 
lợi của người lao động giảm có tác động tiêu cực đến ý thức bảo vệ MT, nuôi dưỡng nguồn 
tài nguyên.  

3.3 THỰC TRẠNG THỂ CHẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ VIỆT NAM 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương khóa XI khẳng định “Tiếp 
tục đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản. Tập trung đầu tư hình thành vùng SX nông 
nghiệp tập trung, thâm canh tăng năng suất gắn với phát triển công nghiệp chế biến; phát 
triển các cơ sở SX gắn với vùng sản xuất nguyên liệu”. Đây chính là các tiền đề cơ bản để 
làng nghề và nguyên liệu phục vụ cho SX của các làng nghề có điều kiện phát triểnNghị 
quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương khóa XI khẳng định “Tiếp tục đầu tư 
trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản. Tập trung đầu tư hình thành vùng SX nông nghiệp tập 
trung, thâm canh tăng năng suất gắn với phát triển công nghiệp chế biến; phát triển các cơ 
sở SX gắn với vùng sản xuất nguyên liệu”. Đây chính là các tiền đề cơ bản để làng nghề và 
nguyên liệu phục vụ cho SX của các làng nghề có điều kiện phát triển, đồng thời thể hiện 
trên bốn nhóm chính sách sau:   

3.3.1 Chính sách điều tiết KT của Nhà nước đối với hàng TCMN mây tre lá 
3.3.2 Chính sách điều tiết của Nhà nước đối với trụ cột XH 
3.3.3 Chính sách điều tiết của Nhà nước đối với trụ cột MT 
3.3.4 CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và sự ra đời các HTX kiểu mới  
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3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ 
NGHỆ MÂY TRE LÁ VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

3.4.1 Những đóng góp của ngành hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam trong 
thời gian qua 

(i) Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân (ii)Tạo 
ngoại tệ phục vụ cho sự  nghiệp phát triển KT (iii) Thúc đẩy phát triển KT (iv) Góp phần 
bảo vệ MT sinh thái (v) Góp phần quảng bá văn hóa dân tộc và mở rộng giao lưu, hợp tác 
quốc tế. 

3.4.2 Những bất cập trong phát triển hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam 
trong bối cảnh HNQT 

3.4.2.1 Những bất cập trong lĩnh vực KT 
Hoạt động ĐV của ngành hàng TCMN mây tre lá trên khía cạnh KT là thiếu bền 

vững tương đối, hoạt động SX-chế biến nhìn từ khía cạnh KT còn những hạn chế, có thể tác 
động đến định hướng PTBV và uy tín toàn ngành trong hoạt động SX chế biến và công tác 
phát triển TT mới của ngành hàng TCMN mây tre lá Việt Nam, hoạt động ĐR của ngành 
hàng TCMN mây tre lá tuy đã đóng góp khá quan trọng trong cơ cấu GDP của cả nước nhưng 
doanh thu và lợi nhuận của các DN không ổn định, do tác động khách quan của suy thoái KT, 
sản lượng XK có giảm trong những năm gần đây.  

3.4.2.2 Những bất cập trong lĩnh vực XH:  
Hoạt động ĐV trên khía cạnh XH của ngành hàng TCMN mây tre lá Việt Nam cho 

thấy các chủ DN và cơ sở SX thiếu quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho người lao động, 
thiếu khả năng định hướng trong xây dựng NNL chất lượng cao, phục vụ chiến lược PTBV 
trong tương lai. Hoạt động SX-chế biến hàng TCMN mây tre lá trên khía cạnh XH, có thể 
rút ra những hạn chế sau: Số lao động tham gia vào hoạt động TCMN mây tre lá của các 
DN giảm mạnh; Chất lượng cuộc sống chưa được cải thiện rõ rệt do giá cả hàng hoá có mức 
tăng tương ứng hoặc cao hơn là một trong những biểu hiện của phúc lợi lao động chưa được 
cải thiện. Hoạt động ĐR trên khía cạnh XH của ngành hàng TCMN mây tre lá cho thấy 
khách hàng của doanh nghiệp TCMN xuất khẩu cơ bản hài lòng về điều kiện SX, ít phàn 
nàn về chất lượng SP. 

3.4.2.3 Những bất cấp trong lĩnh vực MT 
Hoạt động ĐV trên khía cạnh MT, rút ra nhận xét là chưa có bền vững do quy hoạch 

trong nuôi trồng, chưa cập nhật điều chỉnh và hoàn thiện nên đã tác động trực tiếp đến tốc 
độ tăng trưởng nguồn NVL qua từng năm có xu hướng giảm và thiếu tính ổn định. Hoạt 
động SX- chế biến trên khía cạnh MT, rút ra nhận xét ô nhiễm MT tại các làng khó kiểm 
soát và quy hoạch nên tác động đến sức khỏe của người dân. 

3.5 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ CỦA VIỆT NAM 
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Từ những bất cập trên, để phát triển ngành TCMN mây tre lá của Việt Nam theo 
hướng bền vững cần phải giải quyết bốn vấn đề cấp bách sau: (i) PTBV về KT; (ii) PTBV 
về XH; (iii) PTBV về MT; (iv) PTBV về thể chế. 

CHƯƠNG 4  
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ CỦA VIỆT NAM 
TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

4.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÀNG THỦ 
CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ   

4.1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến PTBV hàng TCMN Việt Nam trong HNQT 
Có 6 yếu tố sau: (i) Tác động của HNQT đến phát triển hàng TCMN Việt Nam; (ii) 

Xu hướng phát triển của TT hàng TCMN ; (iii) Xu hướng SP hàng TCMN ngày càng đơn 
giản, mang phong cách đương đại; (iv) Các kênh phân phối SP hàng TCMN ngày càng được 
rút ngắn; (v) Sự cạnh tranh về nguồn cung cấp hàng TCMN trong tương lai vẫn là ở Châu 
Á;(vi)  Mối quan tâm về trách nhiệm XH và MT trong phát triển hàng TCMN ngày càng tăng. 

4.1.2 Tiềm năng phát triển hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam  
(i) Nguồn nguyên liệu dồi dào, có sẵn trong nước ; (ii) Có nhiều nghệ nhân tài hoa, 

khéo léo; (iii) Công nghệ SX thủ công tinh xảoSP độc đáo và mang đậm nét văn hoá Việt 
Nam; (iv) Nhu cầu TT trong và ngoài nước ngày càng tăng; (v) Được sự quan tâm và hỗ trợ 
của Nhà nước.  

4.2 QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ TRONG HỘI 
NHẬP QUỐC TẾ  

Thể chế mang lại sự kết hợp hài hòa, hợp lý giữa phát triển KT, XH và bảo vệ MT để 
thực hiện mục tiêu PTBV đất nước. Đồng thời cũng giúp cho việc mở rộng quan hệ hợp tác 
quốc tế và duy trì, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa.  

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ thúc để đẩy ngành TCMN như một 
phương thức thực hiện xoá đói nghèo, đặc biệt nhất là ở các khu vực nông thôn thông qua 
những chính sách trực tiếp đầu tư và hỗ trợ sự phát triển của ngành TCMN từ khâu quy 
hoạch đất đai, cung cấp nguyên liệu thô, việc đầu tư máy móc tay nghề người lao động tham 
gia SX đến khuyến khích đầu tư và xúc tiến thương mại có hiệu lực và được cập nhật.  

4.3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÀNG THỦ 
CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ CỦA VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

4.3.1 Định hướng phát triển hàng TCMN của Việt Nam trong HNQT 
(i) Tầm nhìn của chuỗi giá trị ngành TCMN trong tương lai. 
(ii) Những quan điểm chính nhằm PTBV hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam trong 

thời gian tới, xuất phát từ việc nghiên cứu và đánh giá thực trạng phát triển hàng TCMN 
mây tre lá. 
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4.3.2 Mục tiêu và định hướng giải pháp PTBV hàng TCMN mây tre lá của Việt 
Nam trong HNQT 

(i) Nhóm mục tiêu phát triển năng lực của các bên tham gia  
(ii) Nhóm mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng  
(iii) Nhóm mục tiêu thúc đẩy hoạt động tiếp cận TT                                                                  
4.4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

MÂY TRE LÁ CỦA VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
4.4.1 Nhóm giải pháp bảo đảm sự PTBV hàng TCMN mây tre lá trên trụ cột KT 
(1) Hoàn thiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển hàng TCMN mây tre lá  
(2) Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN vào SX hàng TCMN tre lá 
(3) Tăng cường công tác xúc tiến thương mại hàng TCMN mây tre lá XK 
(4) Xây dựng mạng lưới tiêu thụ hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam  
(5) Giải pháp bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng XK và PTBV hàng TCMN mây tre lá 
(6) Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội hàng TCMN Việt Nam 
4.4.2 Nhóm giải pháp bảo đảm kết hợp hài hòa giữa phát triển hàng TCMN mây 

tre lá với giải quyết các vấn đề XH 
(1) Góp phần nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới thông qua phát triển ngành 

TCMN mây tre lá 
(2) Tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực cho ngành TCMN mây tre lá 

(3) Liên kết trong SX hàng TCMN mây tre lá để nâng cao chuỗi giá trị SP 
4.4.3 Nhóm giải pháp bảo đảm kết hợp hài hòa giữa phát triển hàng TCMN mây 

tre lá với bảo vệ MT sinh thái 
(1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ MT, phục vụ cho mục tiêu PTBV của đất nước 
(2) Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về hàng TCMN mây tre lá theo hướng 

phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế 
(3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ MT trong toàn XH  
(4) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát xử phạt và tăng cường hợp tác 

quốc tế về bảo vệ MT  
4.4.4 Nhóm giải pháp bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa phát triển hàng TCMN 

mây tre lá với cơ chế chính sách của Nhà nước  
(1) Hoàn thiện cơ sở pháp lý và chính sách phát triển hàng TCMN mây tre lá 
(2) Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho ngành TCMN mây tre lá phát triển 
4.4.5 Giải pháp phát triển HTX kiểu mới ngành TCMN mây tre lá Việt Nam 

(1) HTX kiểu mới phải được phát triển theo hướng kinh doanh tổng hợp với chuyên 
môn hóa theo vùng; (2) Phát triển HTX kiểu mới phải gắn chặt với mục tiêu CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn; (3) Phát triển HTX kiểu mới phù hợp với nền KT thị trường định 
hướng Xã hội chủ nghĩa; (4) Phát triển HTX kiểu mới phải gắn liền với các thành phần KT 
khác. 
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4.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẢM BẢO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ 

4.5.1. Kiến nghị với Trung ương 
4.5.1.1. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ  
4.5.1.2. Kiến nghị với Bộ Công thương 
4.5.1.3. Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) 
4.5.1.4. Kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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KẾT LUẬN 

Có thể khẳng định rằng, PTBV hàng TCMN mây tre lá là một yêu cầu bức thiết đối 
với nước ta trong quá trình CNH, HĐH và HNKT quốc tế. Để bảo đảm PTBV hàng TCMN 
mây tre lá góp phần quan trọng vào bảo đảm PTBV hàng hóa XK nói chung và thực hiện 
định hướng phát triển KT nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới, luận án 
nghiên cứu đã làm rõ: (i) PTBV hàng TCMN mây tre lá yêu cầu phải đảm bảo sự kết hợp 
hài hòa giữa tăng trưởng XK và cải thiện đời sống của nhân dân, ổn định XH và bảo vệ MT 
sinh thái. (ii) Mục tiêu của PTBV hàng TCMN mây tre lá phải hướng tới duy trì tốc độ tăng 
trưởng và chất lượng XK cao, ổn định, hạn chế những tác động tiêu cực về mặt MT và XH. 
(iii) Tùy theo từng giai đoạn phát triển của đất nước việc kết hợp hài hòa các mục tiêu này 
cần có những đặc thù riêng. 

Ở chương 1, luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về PTBV, PTBV quốc gia, PTBV 
ngành hàng TCMN từ đó khẳng định các chỉ tiêu thuộc các yếu tố KT-XH-MT-thể chế ảnh 
hưởng trực tiếp đến quá trình PTBV ngành, đưa ra mô hình thực nghiệm phân tích PTBV 
hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam. Vận dụng lý luận của Marx-Lenin, triết học đương 
đại làm cơ sở lý luận giải thích cho tính tất yếu PTBV của ngành đồng thời khẳng định vai 
trò của ngành TCMN đối với quá trình phát triển KT-XH, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, 
giải quyết vấn đề việc làm cho người dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các 
quốc gia trên thế giới trong quá trình hội nhập. 

Chương 2 đề tài được triển khai theo một logic chung là xác định vấn đề nghiên cứu, 
tổng hợp các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, xác định cơ sở lý 
luận để đưa ra khung phân tích. Đồng thời sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu 
của kinh tế chính trị, nghiên cứu định tính và định lượng tác giả đã xây dựng các tiêu chí 
đánh giá PTBV hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và khẳng 
định vai trò điều tiết của Nhà nước rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành. 

Chương 3 của luận án đánh giá một cách khoa học thực trạng PTBV hàng TCMN 
mây tre lá của Việt Nam. Có thể nhận định tính bền vững của hàng TCMN mây tre lá của 
Việt Nam trong thời gian qua chưa được thể hiện rõ nét. Mặc dù tăng trưởng XK hàng 
TCMN đã có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng XK, tăng trưởng KT, giải quyết 
được một số vấn đề XH như tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, 
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giảm tỷ lệ đói nghèo ở các vùng nông thôn và giữ gìn MT sinh thái song chất lượng tăng 
trưởng XK chưa thật vững chắc. Điều này thể hiện sự chậm chuyển dịch cơ cấu XK hàng 
TCMN theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Phát triển XK hàng TCMN mây tre lá chưa 
giải quyết được vấn đề XH như về chênh lệch thu nhập giữa các nhóm XH tham gia XK, 
chênh lệch thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn… Phát triển XK hàng TCMN mây 
tre lá còn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và gây suy thoái MT sinh thái. 
Nguyên nhân chính của những vấn đề này là do Việt Nam chậm thay đổi mô hình tăng 
trưởng trong bối cảnh quốc tế hóa đời sống KT thế giới ngày càng sâu rộng ở cả hai cấp độ 
toàn cầu hóa và khu vực hóa. Nền KT Việt Nam đang phải đương đầu với nhiều thách thức 
trong chiến lược PTBV như bất bình đẳng về thu nhập, đói nghèo, bệnh tật, gia tăng dân số, 
sử dụng năng lượng toàn cầu, thay đổi khí hậu, ô nhiễm MT sinh thái… Trong khi đó thể 
chế KT của Việt Nam còn yếu, trình độ công nghệ và chất lượng NNL còn hạn chế. 

Từ thực trạng trên, chương 4 trên cơ sở các quan điểm mang tính định hướng đã 
được trình bày luận án đề xuất các giải pháp: để bảo đảm PTBV hàng TCMN mây tre lá của 
Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, cần phải xây dựng mô hình tăng trưởng KT Việt Nam 
phù hợp, trong đó bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng XK và bền vững hàng 
TCMN, giữa tăng trưởng XK với giải quyết các vấn đề XH, giữa tăng trưởng KT với bảo vệ 
MT sinh thái. 

Để khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện luận án, tác giả đã đặt ra yêu 
cầu cần nghiên cứu tiếp theo về PTBV của ngành TCMN Việt Nam, cụ thể như sau: 

- Nghiên cứu chỉ thực hiện tìm hiểu tác động của một số yếu tố đến quyết định chọn 
tiêu chí đánh giá sự phát triển hàng TCMN mây tre lá trên quan điểm PTBV, đối tượng 
nghiên cứu của đề tài chưa thực sự mở rộng  và các thang đo của nghiên cứu chỉ được tham 
khảo từ các nguồn tài liệu nghiên cứu có liên quan trên thế giới mà chưa có thêm những 
biến quan sát mới, phù hợp hơn cũng như xác định đầy đủ các thang đo phù hợp với TT tại 
Việt Nam. Nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở việc dựa trên các thang đo sẵn có nên vẫn còn 
thiếu yếu tố văn hoá vùng miền trong việc xây dựng thang đo và mô hình phù hợp nhất, đây 
cũng là hướng nghiên cứu cho các đề tài tiếp theo.  

- Các nghiên cứu có thể đi sâu vào nghiên cứu cụ thể trên từng loại sản phẩm TCMN 
nhằm tìm ra sự khác biệt về tiêu chí đánh giá sự phát triển ngành hàng TCMN mây tre lá 
trên quan điểm PTBV để tăng cường tính giải thích cao hơn, đạt độ tin cậy tốt hơn./.  
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